Mẫu số 01



                                                                         Số thứ tự doanh nghiệp




                                                     (DN không ghi)                                                                                                                                 
PHIẾU KHẢO SÁT NHU CẦU LAO ĐỘNG
1. Tên doanh nghiệp: ……………………………………...................................................
2. Mã số thuế: ………….......................................................................................................
3. Điện thoại: ………..../………............Fax....................Email/Web:..................................
4. Địa điểm doanh nghiệp (văn phòng chính) :      
- Tỉnh/TP: ………………………………………………………………………………......                                                                                         
- Quận/ huyện: ……………………………….-Phường/ xã/thị trấn: …………………….
- Số nhà/ Đường/phố:…………………………….................................................................
5. Năm thành lập doanh nghiệp: …………………………………………………………             
6. Loại hình doanh nghiệp:……………………………………………………………….
7. Ngành nghề sản xuất - kinh doanh hoặc sản phẩm chính của doanh nghiệp: 
………………………………………………………………………………………………
8. Tình hình sử dụng lao động 





     Đơn vị: Người
	Chỉ tiêu
	Tổng số
	Trong đó: Nữ

	Tổng số lao động (tính đến 31/03/2016)
	
	

	Trong đó: Số người lao động nước ngoài
	
	

	                     Số người lao động khuyết tật 
	
	

	                     Số người lao động được đóng BHXH
	
	

	                     Số người lao động không hưởng lương.
	
	

	Về ký kết hợp đồng lao động

	1. Tổng số người không phải ký HĐLĐ
	
	

	2. Tổng số lao động phải ký HĐLĐ
	
	

	2.1 Đã ký HĐLĐ
	
	

	2.2 Chưa ký HĐLĐ (bao gồm lao động thời vụ, thử việc)
	
	

	9. Tổng số lao động theo chức danh nghề nghiệp.                                        Đơn vị tính: Người
Loại lao động

31/03/2016
Dự kiến nhu cầu tuyển dụng của
 doanh nghiệp
31/12/2016
2016-2020

Tổng số

Tr.đó: Nữ

Tổng số
Tr.đó: Nữ
Tổng số
Tr.đó: Nữ
Tổng số

1

Lao động quản lý

2

Lao động chuyên môn, nghiệp vụ, hành chính, phục vụ

3

Lao động trực tiếp sản xuất kinh doanh

· Tr.đó, lao động không có trình độ chuyên môn kỹ thuật

10.Cơ cấu lao động chia theo trình độ chuyên môn kỹ thuật và nhu cầu tuyển dụng.

                                                                                                                        Đơn vị tính: Người
Loại lao động

31/03/2016
Dự kiến nhu cầu tuyển dụng của

 doanh nghiệp
31/12/2016
2016-2020

Tổng số

Tr.đó: Nữ

Tổng số
Tr.đó: Nữ
Tổng số
Tr.đó: Nữ
1.Lao động phổ thông
2. Sơ cấp nghề
3. Công nhân kỹ thuật có bằng
4. Công nhân kỹ thuật không bằng 

5. Trung cấp
6. Cao đẳng
7. Đại học trở lên


	11. Nhu cầu tuyển dụng lao động theo các ngành nghề chính:                  Đơn vị tính: Người   
Nội dung 

Số lượng LĐ

Số lượng lao động phân theo trình độ 

Tổng số LĐ

Tr.đó Nữ 

Đại học trở lên

Cao đẳng

Trung cấp

Công nhân kỹ thuật

Sơ cấp nghề

Lao
 động  phổ thông

Có bằng

Không bằng

1. Tổng số lao động dự kiến tuyển dụng (31/12/2016) 
(Ghi rõ ngành nghề tuyển dụng)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Giai đoạn 2016-2020 (Ghi rõ ngành nghề tuyển dụng)
12. Tiền lương, thu nhập, bảo hiểm xã hội.                                         Đơn vị tính: Triệu đồng
Stt

Chỉ tiêu
31/12/2015

6 tháng đầu năm 2016

1

Tổng quỹ lương

2

Thưởng Lễ, Tết và các khoảng phúc lợi khác



ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ

(Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu )
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